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Câu 1: (3điểm) 
Thực hiện phép tính:
a)  4xy(10x2+8y2-7xy)
b) (3x-4)(9x2+12x+16)
c) (x+5)(x+8) +x(3-x)
d) (4x3-15x2+13x-3):(4x-3)
Câu 2: (1.5 điểm) 
Phân tích các đa thức thành nhân tử chung: 
a)  5x2y+10y
b) x2+y2-2xy-16
c) x2+7x+12
Câu 3: (1.5 điểm) 
Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức: 
a) 
b) 
c)         
Câu 4: (3.5 điểm) Hình học  
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M là trung điểm BC, vẽ MD vuông góc AB và ME vuông góc AC.
a/ Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.
b/ Gọi F là điểm đối xứng với M qua D. Chứng minh tứ giác AMBF là hình thoi.
c/ Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Chứng minh tứ giác MHDE là hình thang cân.
d/ Vẽ đường thẳng qua E vuông góc với BC cắt đường thẳng qua C vuông góc AC tại K. Chứng minh AK vuông góc BE.
Câu 5: (0.5 điểm)
Để ước tốc độ s (dặm/giờ) của một chiếc xe, cảnh sát áp dụng công thức:
 , với d (tính bằng feet)  là độ dài vết trượt của bánh xe và f là hệ số ma sát. Trên một đoạn đường có hệ số ma sát là 0,73 và vết trượt của ôtô sau khi thắng lại là 45,3 feet. Hãy tính tốc độ của xe đó (làm tròn chữ số thập phân thứ nhất)
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	Bài 1: Thực hiện phép tính (3điểm)

	

	a)4xy(10x2+8y2-7xy)=4xy.10x2+4xy.8y2-4xy.7xy
                                   =40x3y+32xy3-28x2y2
	0.25x2

	b)(3x-4)(9x2+12x+16)=27x3+36x2+48x-36x2-48x-64=27x3-64

	0.25x2+0.25

	c)(x+5)(x+8) +x(3-x)=x2+8x+5x+40+3x-x2=16x+40

	0.25x2+0.25

	d)(4x3-15x2+13x-3):(4x-3)=x2-3x+1

	0.25x4

	Bài 2: Phân tích các đa thức thành nhân tử
	

	a) 5x2y+10y=5x2y+2.5y=5y(x2+2)

	0.25x2

	b) x2+y2-2xy-16= (x-y)2-42=(x-y-4)(x-y+4)

	0.25x2

	c) x2+7x+12=x2+4x+3x+12=(x+4)(x+3)
	0.25x2

	Bài 3:Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức
	

	a)

	0.25x2

	

	0.25x2

	
c) 

	0.25x2

	[image: ]
	

	
	

	a/Xét tứ giác AEMF có
	Góc EAD = 900 (tam giác ABC vuông tại A)				Góc ADM = 900 (ME vuông góc AB)					Góc AEM =900 (MF vuông góc AC)					Tứ giác ADME là hình chữ nhật		
	0.25x4

	b/  Chứng minh tứ giác AMBF là hình thoi
	Xét tứ giác AMBF có
	MD song song AC(cùng vuông góc AB) và M là trung điểm BC nên D là trung điểm AB
	Mà D là trung điểm MF (vì M đối xứng với F qua D)					
	Ta có MF vuông góc AB						Tứ giác AMBF là hình thoi								
	0.25x4

	c/ Chứng minh tứ giác MHDE là hình thang cân
	chứng minh đúng E là trung điểm AC
	nên DE là đường trung bình của tam giác ABC				Ta được DE song song BC nên tứ giác MHDE là hình thang				

	MD là đường trung bình của tam giác ABC nên MD = AC

	HE = AC (trung tuyến ứng với cạnh huyền) nên MD = HE				
	Tứ giác MHDE là hình thang cân							
	0.25x4

	d/ Chứng minh AK vuông góc BE
Đường thẳng KE cắt Đường thẳng AB tại N
Chứng minh đúng tam giác AEN = tam giác CEK (g-c-g)
Nên EN = EK
Chứng minh đúng tứ giác AKCN là hình bình hành nên AK song song CN      Chứng minh đúng E là trực tâm của tam giác BNC
Nên BE vuông góc CN
Vậy BE vuông góc AK							


	0.25x2

	Bài 5:

	0.5

	
	



Hình học không vẽ hình khôngchấm
Học sinh làm cách khác đúng căn cứ thang điểm chấm
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